
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐTD ngày  13/10/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi ở hiện nay Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Đối tượng ưu

tiên
Cơ quan, đơn vị dự

tuyển Ghi chú

Tổng cộng 56

I Vị trí việc làm Dự báo tình hình sâu bệnh, phòng trừ dịch hại trên cây trồng: 14 người (10 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Văn Dũng 03/11/1988 Nam Kinh Tổ 2 - Phường Tân Phong -
TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Nông
lâm kết hợp ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(Bậc 2)

Trạm Kiểm dịch thực
vật nội địa, Chi cục

Trồng trọt và Bảo vệ
thực vật

2 Mào Thị Dư 10/2/1995 Nữ Thái P Tân Phong, TP Lai Châu -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Nông
học ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

3 Mùa Thị Hằng 21/08/1993 Nữ Mông Tổ 9 - Phường Tân phong -
TP Lai Châu - Lai Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

4 Vi Thị Hằng 15/05/1990 Nữ Nùng Phường Đoàn Kết - TP Lai
Châu - Lai Châu

Đại học Chuyên ngành Nông
học

Tin học ứng
dụng B Tiếng anh B; Người dân tộc

thiểu số

5 Nguyễn Thị Huế 06/09/1993 Nữ Kinh Khổng Lào - Phong Thổ - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành
Khuyến nông ƯDCNTTCB Tiếng anh TOEFL

ITP (Bậc 2)

6 Nguyễn Thị Kiều
Oanh 14/09/1993 Nữ Kinh Xã San Thàng - TP Lai Châu

- Lai Châu
Đại học chuyên ngành Nông

nghiệp
Tin học ứng

dụng B Tiếng anh B

7 Sùng A Ký 11/11/1992 Nam Mông Giang Ma - Tam Đường - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Tiếng anh TOEFL

ITP
Người dân tộc

thiểu số

8 Lò Văn Luyến 14/10/1993 Nam Thái Pa Tần - Sìn Hồ - Lai Châu Đại học chuyên ngành Nông
học Tin ứng dụng B Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

9 Vương Anh Nga 22/06/1989 Nam Thái Phường Đoàn Kết - TP Lai
Châu - Lai Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

10 Vàng Thị Phòng 02/02/1991 Nữ Thái Nậm Xe - Phong Thổ - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Bảo
vệ thực vật ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(Bậc 2)
Người dân tộc

thiểu số

11 Sùng A Phùng 04/3/1999 Nam Mông Tà Tổng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

12 Đinh Văn Sâm 10/05/1994 Nam Thái Nậm Hàng - Nậm Nhùn - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(Bậc 2)
Người dân tộc

thiểu số

13 Hảng A Sinh 06/10/1994 Nam Mông Tả Lèng - Tam Đường - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Trồng
trọt ƯDCNTTCB Tiếng anh TOEFL

ITP (Bậc 2)
Người dân tộc

thiểu số

14 Phạm Ngọc Thạch 18/01/1982 Nam Kinh San Thàng - TP Lai Châu -
Lai Châu

Thạc sỹ chuyên ngành Khoa
học cây trồng ƯDCNTTCB Tiếng anh B1
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II Vị trí việc làm Đào tạo tập huấn: 03 người (02 Chỉ tiêu)

1 Sừng Nhù Pư 13/6/1996 Nữ Hà Nhì Ka Lăng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành
Khuyến nông Tin học B Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số
Trạm Quản lý chất

lượng Nông, Lâm sản
và Thủy sản - Chi cục

Quản lý chất lượng
Nông, Lâm sản và

Thủy sản

2 Lý A Lù 05/4/1993 Nam Mông Tủa Sín Chải - Sìn Hồ - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Lâm
sinh

Tin học ứng
dụng A Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

3 Lỳ Lé Xá 17/04/1995 Nam Hà Nhì Ka Lăng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Nông
lâm kết hợp ƯDCNTTCB Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

III Vị trí việc làm QLCL nông, lâm sản và thủy sản: 09 người (03 chỉ tiêu)

1 Lý Thị Côi 03/07/1998 Nữ Dao Xã Căn co, Sìn Hồ, Lai Châu Đại học chuyên ngành Khoa
học cây trồng ƯDCNTTCB Tiếng anh A2 Người dân tộc

thiểu số

Trạm Quản lý chất
lượng Nông, Lâm sản
và Thủy sản - Chi cục

Quản lý chất lượng
Nông, Lâm sản và

Thủy sản

2 Trịnh Thị Hồng 10/04/1990 Nữ Kinh TT Phong Thổ, Phong Thổ,
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Công
nghệ sinh học ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(A2)

3 Nguyễn Thị Huyên 07/10/1999 Nữ Kinh Phường Đông phong - TP Lai
Châu - tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Công
nghệ sinh học ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(Bậc 2)

4 Phùng Xé Pa 05/10/1999 Nữ Hà Nhì Ka Lăng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Nông
nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh bậc 3 Người dân tộc

thiểu số

5 Nguyễn Thị Lành 24/8/1999 Nữ Kinh Thanh Xương - Điện Biên -
Điện Biên Đại học chuyên ngành Thú y Tin học

ƯDCNTTCB Tiếng anh B

6 Nguyễn Thị Hồng
Ngọc 29/10/2001 Nữ Kinh Thị trấn Tam Đường - Tam

Đường - Lai Châu
Đại học chuyên ngành Công

nghệ thực phẩm ƯDCNTTCB Tiếng anh B1

7 Giàng A Su 03/09/1994 Nam Mông Thị trấn Sìn Hồ - Sìn Hồ - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Công
nghệ sinh học ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(Bậc 2)
Người dân tộc

thiểu số

8 Nguyễn Thị Thu
Uyên 08/12/1999 Nữ Kinh Mường So - Phong Thổ - Lai

Châu Đại học chuyên ngành Thú y ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR
(Bậc 2)

9 Lò Văn Thâm 01/12/1988 Nam Thái Mường Cang - Than Uyên -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Nông
học Tin học Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

IV Vị trí việc làm Quản lý công tác chế biến, thương mại nông lâm sản và thủy sản: 06 người (02 chỉ tiêu)

1 Trần Văn Cảnh 29/9/1987 Nam Kinh phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Công
nghệ chế biến lâm sản ƯDCNTTCB Tiếng anh A2 Con thương

binh

Trạm Quản lý chất
lượng Nông, Lâm sản
và Thủy sản - Chi cục

Quản lý chất lượng
Nông, Lâm sản và

Thủy sản

2 Sùng A Cương 17/09/1997 Nam Mông Phình Sáng - Tuần Giáo -
Điện Biên

Đại học chuyên ngành Kinh
tế nông nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR Người dân tộc

thiểu số

3 Sùng Thị Dao 20/8/1992 Nữ Mông phường Tân Phong, TP Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kinh
tế nông nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh

TOEFLITP
Người dân tộc

thiểu số

4 Bùi Thị Huyền
Trang 06/05/1994 Nữ Kinh P. Tân Phong - TP Lai Châu -

Lai Châu
Thạc sỹ chuyên ngành Quản

lý kinh tế ƯDCNTTCB Tiếng anh Bậc 3 (B1)

5 Lò Thị Trẻ 06/01/1999 Nữ Thái Ta Gia - Than Uyên - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Lâm
nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(A2)
Người dân tộc

thiểu số

6 Lò Văn Vinh 11/02/1986 Nam Thái Xã Trung Đồng - Tân Uyên -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kinh
tế nông nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh Bậc 2 Người dân tộc

thiểu số

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi ở hiện nay Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Đối tượng ưu

tiên
Cơ quan, đơn vị dự

tuyển Ghi chú
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V Vị trí việc làm Kế hoạch - Kỹ thuật: 19 người (05 chỉ tiêu)

* Kế hoạch: 03 người (01 chỉ tiêu)

1 Trần Thị Lan Anh 12/01/1997 Nữ Kinh phường Tân Phong, TP. Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
trị kinh doanh ƯDCNTTCB Tiếng anh

Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng2 Nguyễn Thị Khanh 03/02/1988 Nữ Kinh phường Đông Phong, TP. Lai

Châu, tỉnh Lai Châu
Thạc sỹ chuyên ngành Kinh

tế học và Quản trị kinh
doanh

ƯDCNTTCB Tiếng anh B

3 Lò Thị Tính 15/3/1997 Nữ Thái Tà Hừa - Than Uyên - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Kinh
tế phát triển ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số
* Kỹ thuật: 16 người (04 chỉ tiêu)

1 Nguyễn Văn Cường 27/08/1996 Nam Kinh phường Tân Phong, TP. Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Tiếng anh A2

Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng

2 Nguyễn Thế Điện 04/08/1987 Nam Kinh phường Đông Phong, TP. Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kỹ
thuật lâm sinh ƯDCNTTCB Tiếng anh B

3 Pờ Hà Đông 25/05/1991 Nam Hà Nhì Mù Cả - Mường tè - Lai Châu Đại học chuyên ngành Lâm
sinh

Tin học ứng
dụng B Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

4 Hoàng Kim Giang 24/07/1991 Nam Tày phường Tân Phong, thành
phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng và môi

trường
ƯDCNTTCB Tiếng anh B Người dân tộc

thiểu số

5 Lường Văn Hải 03/06/1997 Nam Thái Pắc Ta - Tân Uyên - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Tiếng anh Bậc A2 Người dân tộc

thiểu số

6 Phan Mạnh Hiền 27/08/1997 Nam Thái Mường Than - Than Uyên -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Lâm
nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh A2 Người dân tộc

thiểu số

7 Chẻo A Hùng 14/3/1996 Nam Dao Lản Nhì Thàng - Phong Thổ -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

8 Nguyễn Ngọc Lâm 02/07/1999 Nam Kinh Thị trấn Than uyên - Than
uyên - Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(A2) Sỹ quan dự bị

9 Lò Cường Mạnh 28/8/1996 Nam Thái Thị trấn Than uyên - Than
uyên - Lai Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

10 Mùa A Mua 10/07/1999 Nam Mông Phúc Than - Than Uyên - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Tiếng anh CEFR

(A2)
Người dân tộc

thiểu số; Sỹ
quan dự bị11 Phạm Tuấn Nam 27/03/1995 Nam Kinh phường Đông Phong, TP. Lai

Châu, tỉnh Lai Châu
Đại học chuyên ngành Lâm

sinh ƯDCNTTCB Tiếng anh B

12 Lường  Liên Thanh 15/01/1996 Nam Thái Ta Gia - Than Uyên - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Quản
lý tài nguyên rừng ƯDCNTTCB Người dân tộc

thiểu số

13 Phạm Văn Thanh 24/12/1993 Nam Kinh phường Tân Phong, TP. Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Nông
lâm kết hợp ƯDCNTTCB Tiếng anh A2

14 Nguyễn Trọng
Thuần 06/11/1996 Nam Kinh P Quyết Tiến - TP Lai Châu -

Lai Châu
Đại học chuyên ngành Lâm

sinh ƯDCNTTCB Tiếng anh A2

15 Vũ Minh Tuấn 10/8/1995 Nam Kinh Tổ 10- Phường Bắc Lệnh -
TP Lao Cai - Lao Cai

Đại học chuyên ngành Lâm
nghiệp ƯDCNTTCB Tiếng anh

TOEFLITP

16 Lỳ Khừ Tư 02/8/1997 Nam Hà Nhì Tà Tổng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Lâm
sinh ƯDCNTTCB Tiếng anh Bậc 2 Người dân tộc

thiểu số

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi ở hiện nay Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Đối tượng ưu

tiên
Cơ quan, đơn vị dự

tuyển Ghi chú
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VI Vị trí việc làm Kế toán: 05 người (01 chỉ tiêu)

1 Mai Hoàng Duyên 02/6/1991 Nữ Kinh phường Đông Phong, TP. Lai
Châu, tỉnh Lai Châu

Đại học chuyên ngành Tài
chính - Ngân hàng ƯDCNTTCB Tiếng anh TOEIC

Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng

2 Trần Quang Hải 04/4/1983 Nam Kinh P. Tân Phong - TP Lai Châu -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kế
toán doanh nghiệp

Tin học trình độ
B Tiếng anh trình độ A

3 Sùng A Hừ 28/5/1999 Nam Mông Tà Tổng - Mường tè - Lai
Châu

Đại học chuyên ngành Kế
toán ƯDCNTTCB Tiếng anh TOEIC Người dân tộc

thiểu số

4 Thào Thị Kiều Oanh 07/3/1997 Nữ Thái Mường Cang - Than Uyên -
Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kế
toán Tin học Mos Người dân tộc

thiểu số

5 Phan Thị Thanh Tâm 15/08/1987 Nữ Kinh Phường Đoàn Kết - TP Lai
Châu - Lai Châu

Đại học chuyên ngành Kế
toán

Tin học ứng
dụng B Tiếng anh B

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Dân tộc Nơi ở hiện nay Trình độ chuyên môn Tin học Ngoại ngữ Đối tượng ưu

tiên
Cơ quan, đơn vị dự

tuyển Ghi chú
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